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NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

    TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THUỶ NGUYÊN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Khúc Trọng Quang 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Hoàng Đức Cảnh 

                                        2. Bà Ngô Thị Thu Hà 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Đỗ Thị Quyên, cán bộ Toà án 

nhân dân huyện Thuỷ Nguyên thành phố Hải Phòng 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng 

tham gia phiên toà: Bà Đồng Thị Yến - Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng 11 năm 2017 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm vụ án thụ lý số: 102/2017/HSST
 

ngày 19 tháng 10 năm 2017 đối với bị cáo: 

Bùi Văn C, sinh năm 1974; đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn R, xã T, 

huyện T, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 4/12; con 

ông Bùi Văn N, sinh năm 1954 và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1949; có vợ là 

Nguyễn Thị T, sinh năm 1976, có 02 con, con lớn sinh năm 1996, con nhỏ sinh 

năm 1998; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 09/6/2017 đến ngày 

15/6/2017 chuyển tạm giam; có mặt tại phiên tòa.  

NHẬN THẤY: 

Bị cáo Bùi Văn C bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuỷ Nguyên, thành 

phố Hải Phòng truy tố về hành vi phạm tội như sau: 

Do bản thân nghiện ma túy nên Bùi Văn C đã nhiều lần bán ma túy cho các 

đối tượng nghiện để lấy tiền ăn tiêu. Cụ thể C đã bán ma túy cho các đối tượng 

nghiện như sau:  

Lần thứ nhất: Ngày 04/6/2017 Nguyễn Trần T đi cùng 01 thanh niên (không 

xác định được căn cước, lai lịch, địa chỉ) đến nhà C hỏi mua ma túy, do C hết ma 

túy nên Thương đưa trước cho C 100.000 đồng để C đi mua ma túy về cho 

Thương. C nhận tiền của T rồi đến khu vực nghĩa trang xã An Lư, huyện Thủy 

Nguyên mua của D (không xác định được can cước, lai lịch) 01 gói heroin với giá 
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100.000 đồng rồi mang về đưa cho T, T trả công cho C bằng cách sẻ một ít ma túy 

cho C để sử dụng.  

- Lần thứ hai: Khoảng 9h ngày 07/6/2017 T cùng Đồng Thanh T mua của C 

01 gói heroin với giá 100.000 đồng 

- Lần thứ ba: Khoảng 10h ngày 08/6/2017 T cùng Cao Văn H mua của C 01 

gói heroin với giá 100.000 đồng.  

- Lần thứ tư: Khoảng 11h30’ ngày 09/6/2017 T cùng H mua của C 01 gói 

heroin với giá 100.000 đồng thì bị lực lượng công an bắt quả tang cùng vật chứng.  

Về nguồn gốc số ma túy C bán cho T và H ngày 09/6/2017 là do C mua của 

một người phuu nữ không quen biết ở khu vực đường tàu nội thành Hải Phòng 03 

gói heroin với giá 150.000 đồng vào khoảng 20 giờ ngày 08/6/2017.  

Tại kết luận giám định số 759/PC54 (MT) ngày 12/6/2017 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an thành phố Hải Phòng kết luận: Chất bột màu trắng thu của 

T có trọng lượng 0,0429 gam, trong đó trọng lượng heroin là 0,0276 gam.   

Bản cáo trạng số 121/CT-VKS ngày 17/10/2017 Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng đã truy tố Bùi Văn C về tội “Mua bán 

trái phép chất ma tuý”  theo điểm b khoản 2 Điều 194 Bộ luật Hình sự. 

Trong vụ án này các đối tượng Nguyễn Trần T, Cao Văn H, Đồng Thanh T 

có hành vi mua ma túy của C để sử dụng cho bản thân nhưng do lượng ma túy 

Công an thu giữ của T, H không đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự và không thu 

giữ được ma túy của T nên Công an huyện Thủy Nguyên đã ra quyết định xử lý 

hành chính đối với T, H, T.  

Đối với đối tượng bán hêrôin cho C, quá trình điều tra không xác định được 

căn cước, lai lịch, địa chỉ nên không có cơ sở điều tra.  

Tại phiên tòa bị cáo Bùi Văn C thừa nhận hành vi bán trái phép chất ma túy 

cho các đối tượng Nguyễn Trần T, Cao Văn H và Đồng Thanh T như nội dung bản 

cáo trạng đã truy tố.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thủy Nguyên vẫn giữ nguyên quyết 

định truy tố đối với bị cáo Bùi Văn C về tội danh và điều luật áp dụng như cáo 

trạng đã nêu và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 2 Điều 194; điểm 

p khoản 1 Điều 46; Điều 33 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Bùi Văn C từ 08 – 09 

năm tù; không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.  

Về xử lý vật chứng: Đề nghị áp dụng Điều 41 Bộ luật Hình sự; Điều 76 Bộ 

luật Tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu huỷ phong bì niêm phong chất ma túy còn lại 

sau giám định; tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 100.000 đồng thu của bị Bùi 

Văn C; buộc bị cáo nộp lại tiền thu lợi bất chính do mua bán ma túy mà có.  
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Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai của bị cáo và những người tham gia tố tụng 

khác. 

XÉT THẤY 

Lời khai của bị cáo Bùi Văn C tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan 

điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng, biên bản bắt giữ người có 

hành vi phạm tội quả tang, kết luận giám định số 759/PC54(MT) ngày 12/6/2017 

của Phòng kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hải Phòng và các tài liệu, chứng 

cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã có đủ căn cứ kết luận: Do nghiện ma túy nên bị 

cáo Bùi Văn C đã thực hiện hành vi mua ma túy về để bán lại cho những người 

nghiện khác để kiếm lời. Trong vụ án này xác định bị cáo Bùi Văn C đã có hành vi 

nhiều lần bán trái phép chất ma túy cho nhiều người, cụ thể: Bán cho Nguyễn Trần 

T 01 gói heroin vào ngày 04/6/2017; bán cho Nguyễn Trần T, Đồng Thanh T 01 

gói heroin vào ngày 07/6/2017 với giá 100.000 đồng; bán cho Nguyễn Trần T, 

Cao Văn H 01 gói heroin với giá 100.000 đồng vào ngày 08/6/2017; bán cho 

Nguyễn Trần T, Cao Văn H 01 gói heroin với giá 100.000 đồng vào ngày 

09/6/2017. Do đó hành vi của bị cáo Bùi Văn C đã phạm tội “Mua bán trái phép 

chất ma túy” với tình tiết định khung là “phạm tội nhiều lần” theo điểm b khoản 2 

Điều 194 Bộ luật Hình sự.  

Hành vi phạm tội của bị cáo là rất nghiêm trọng, xâm phạm đến chính sách 

độc quyền của Nhà nước về quản lý chất ma túy, loại tội phạm này đang có chiều 

hướng gia tăng, gây mất trật tự trị an xã hội. Vì vậy cần phải áp dụng mức hình 

phạt nghiêm tương xứng với tính chất mức độ, hành vi phạm tội và nhân thân bị 

cáo.  

Xét bị cáo Bùi Văn C phạm tội không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm 

hình sự. Sau khi phạm tội, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã khai 

báo cơ bản thành khẩn và tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Do 

vậy hội đồng xét xử xem xét áp dụng cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ một 

phần hình phạt cho bị cáo khi lượng hình. Tuy nhiên, với nhân thân, tính chất và 

hành vi nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo cần phải xử bị cáo mức án trên 

khởi điểm của khung hình phạt mới có tác dụng giáo dục và phòng ngừa chung..  

Theo quy định tại khoản 5 Điều 194 Bộ luật Hình sự, hành vi phạm tội của 

bị cáo còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền. Xét bị cáo không có 

nghề nghiệp, không có nguồn thu nhập ổn định và không có tài sản riêng nên 

không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.   

 Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 41 Bộ luật hình sự, Điều 76 Bộ luật Tố 

tụng hình sự xác định: 01 phong bì niêm phong chất ma túy còn lại sau giám định 
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là vật Nhà nước cấm lưu hành  cần tịch thu tiêu hủy;  số tiền 100.000 đồng thu giữ 

của bị cáo Bùi Văn C là tiền do bán ma túy mà có nên cần tịch thu sung quỹ Nhà 

nước.  

Ngoài ra cần buộc bị cáo nộp lại số tiền 200.000 đồng là tiền thu lợi bất 

chính do mua bán trái phép chất ma túy để sung quỹ Nhà nước.  

 Về án phí: Bị cáo Bùi Văn C phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Tuyên bố bị cáo Bùi Văn C phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.  

 Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 194; điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình 

sự, xử phạt bị cáo: 

Bùi Văn C: 08 (tám) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 

09/6/2017. 

*Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 41 Bộ luật Hình sự, Điều 76 Bộ luật Tố 

tụng hình sự, xử: 

- Tịch thu tiêu huỷ: 01 phong bì chứa vỏ bao bì còn lại sau giám định được 

niêm phong trong bì thư số 759/PC54. 

(Theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 17/10/2017 của Chi cục 

thi hành án dân sự huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng) 

- Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 100.000 đồng thu của bị cáo Bùi Văn 

C.  

 (Theo Biên lai thu tiền số 0007332 ngày 17/10/2017 của Chi cục thi hành 

án dân sự huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) 

- Buộc bị cáo Bùi Văn C nộp lại sung quỹ nhà nước số tiền 200.000 đồng 

thu lợi bất chính do bị cáo mua bán ma túy mà có. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và Cơ quan thi hành án ra quyết 

định thi hành án, nếu bị cáo Bùi Văn C chưa thi hành xong khoản tiền nộp lại thì 

hàng tháng còn phải chịu thêm khoản tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 

2 Điều 357 Bộ luật Dân sự năm 2015 tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời 

gian chậm thi hành án.  

*Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTV-QH14 ngày 30/12/2016 của Quốc hội: Bị cáo Bùi Văn C phải 

nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.  

*Về quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo bản 

án trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án. 
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*Về quyền yêu cầu thi hành án: Trường hợp bản án được thi hành theo quy 

định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự người được thi hành án dân sự, người phải 

thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 

Điều 7 và Điều 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện 

theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

NNơơii  nnhhậậnn::    

--  TTAANNDD  TTPP  HHảảii  PPhhòònngg;;  

--  VVKKSSNNDD  hhuuyyệệnn  TThhủủyy  NNgguuyyêênn;;  

--  CChhii  CCụụcc  TTHHAADDSS  hhuuyyệệnn  TThhủủyy  NNgguuyyêênn;;  

--  CCôônngg  aann  hhuuyyệệnn  TThhuuỷỷ  NNgguuyyêênn;;  

--  UUBBNNDD  xxãã  TTrruunngg  HHàà,,  hhuuyyệệnn  TThhủủyy  NNgguuyyêênn;;  

--  BBịị  ccááoo  

--  LLưưuu  VVTT;;  HHồồ  ssơơ  vvụụ  áánn;;  

  

TTMM  ..  HHỘỘII  ĐĐỒỒNNGG  XXÉÉTT  XXỬỬ  SSƠƠ  TTHHẨẨMM  

TTHHẨẨMM  PPHHÁÁNN--CCHHỦỦ  TTỌỌAA  PPHHIIÊÊNN  TTÒÒAA  

  
  

KKhhúúcc  TTrrọọnngg  QQuuaanngg  
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        HHỘỘII  TTHHẨẨMM  NNHHÂÂNN  DDÂÂNN  

  

  

  

  

TTHHẨẨMM  PPHHÁÁNN  ––  CCHHỦỦ  TTỌỌAA  PPHHIIÊÊNN  TTÒÒAA  

  

  

  

KKhhúúcc  TTrrọọnngg  QQuuaanngg  
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  TTOOÀÀ  ÁÁNN  NNHHÂÂNN  DDÂÂNN  HHUUYYỆỆNN  TTHHỦỦYY  NNGGUUYYÊÊNN          CCỘỘNNGG  HHOOÀÀ  XXÃÃ  HHỘỘII  CCHHỦỦ  NNGGHHĨĨAA  VVIIỆỆTT  NNAAMM    

                                TTHHÀÀNNHH  PPHHỐỐ  HHẢẢII  PPHHÒÒNNGG                                                              ĐĐộộcc  llậậpp  ––  TTựự  ddoo  ––  HHạạnnhh  pphhúúcc  

              

                                                                                                                              TThhủủyy  NNgguuyyêênn,,  nnggààyy  1177  tthháánngg  1111  nnăămm  22001177  

  

BBIIÊÊNN  BBẢẢNN  NNGGHHỊỊ  ÁÁNN  

  
TTOOÀÀ  ÁÁNN  NNHHÂÂNN  DDÂÂNN  HHUUYYỆỆNN  TTHHỦỦYY  NNGGUUYYÊÊNN--TTPP  HHẢẢII  PPHHÒÒNNGG  

VVớớii  hhộộii  đđồồnngg  xxéétt  xxửử  ssơơ  tthhẩẩmm  ggồồmm  ccóó::  

  

              Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Khúc Trọng Quang 

      Các Hội thẩm nhân dân: 

1. ...................................... 

2. ...................................... 

Căn cứ  các Điều 199 và Điều 222 của Bộ luật tố tụng hình sự::  

Vào hồi ……..giờ ……phút ngày 17 tháng 11 năm 2017, tại phòng nghị án, 

Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tiến hành nghị án đối với vụ án Bùi Văn C bị Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Thủy Nguyên truy tố về tội: Mua bán trái phép chất ma 

túy  

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, trên cơ 

sở xem xét đầy đủ toàn diện các chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo và 

những người tham gia tố tụng khác tại phiên toà; Hội đồng xét xử thảo luận về 

những vấn đề phải giải quyết trong vụ án như sau: 
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VVềề  ttộộii  ddaannhh::  Tuyên bố bị cáo Bùi Văn C phạm tội “Mua bán trái phép chất 

ma túy”  

Kết quả biểu quyết 3/3..  

  VVềề  đđiiềềuu  lluuậậtt  áápp  ddụụnngg::  Áp dụng điểm b khoản 2 khoản 1 Điều 194; điểm p 

khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự;    

KKếếtt  qquuảả  bbiiểểuu  qquuyyếếtt  33//33..  

VVềề  mmứứcc  hhììnnhh  pphhạạtt::  

Xử phạt bị cáo Bùi Văn C : 08 (tám) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày 09/06/2017..    

KKếếtt  qquuảả  bbiiểểuu  qquuyyếếtt  33//33..  

VVềề  ccáácc  vvấấnn  đđềề  kkhháácc::    

*Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 41 Bộ luật Hình sự, Điều 76 Bộ luật Tố 

tụng hình sự, xử: 

- Tịch thu tiêu huỷ: 01 phong bì chứa vở bao bì còn lại sau giám định được 

niêm phong trong bì thư số 759/PC54. 

(Theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 17/10/2017 của Chi cục 

thi hành án dân sự huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng) 

- Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 100.000 đồng thu của bị cáo Bùi Văn 

C.  

 (Theo Biên lai thu tiền số 0007332 ngày 17/10/2017 của Chi cục thi hành 

án dân sự huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) 

- Buộc bị cáo nộp lại sung quỹ nhà nước số tiền 200.000 đồng thu lợi bất 

chính do bị cáo mua bán ma túy mà có. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và Cơ quan thi hành án ra quyết 

định thi hành án, nếu bị cáo chưa thi hành xong khoản tiền nộp lại thì hàng tháng 

còn phải chịu thêm khoản tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 357 

bộ luật Dân sự năm 2015 tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm 

thi hành án 

*Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTV-QH14 ngày 30/12/2016 của Quốc hội: Bị cáo Bùi Văn C phải 

nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.  

*Về quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo bản 

án trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án. 

*Về quyền yêu cầu thi hành án: Trường hợp bản án được thi hành theo quy 

định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự người được thi hành án dân sự, người phải 

thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 
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Điều 7 và Điều 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện 

theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

  KKếếtt  qquuảả  bbiiểểuu  qquuyyếếtt  33//33..        

        HHỘỘII  TTHHẨẨMM  NNHHÂÂNN  DDÂÂNN  

  

  

  

  

TTHHẨẨMM  PPHHÁÁNN  ––  CCHHỦỦ  TTỌỌAA  PPHHIIÊÊNN  TTÒÒAA  

  

  

  

KKhhúúcc  TTrrọọnngg  QQuuaanngg  
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